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Số: 1470/QĐ-BVHTTDL
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”;
Căn cứ Công văn số 636/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng  (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các CSĐT trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, ĐT, TDL.15.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được giao tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg.
2. Yêu cầu
- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện gắn với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện;
- Thống nhất trong công tác chỉ đạo và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
A. Các mục tiêu chung của ngành
1. Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) ở đô thị, trên 70% thanh niên, HSSV ở nông thôn, 60% thanh niên, HSSV ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng.
2. Đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.
3. Đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
B. Chỉ tiêu cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
1. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV
- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số;
- Hằng năm, phấn đấu 20-30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp;
- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; phấn đấu đến năm 2030 đạt 35% chỉ tiêu tương ứng;
- Phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV hưởng ứng, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.
2. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV
- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm;
- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong công chức, viên chức và HSSV tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường;
- Lựa chọn và giới thiệu trên 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 100 và đến năm 2030 ít nhất 250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, định kỳ tổng kết tuyên dương những thanh niên, HSSV có thành tích xuất sắc được kết nạp vào Đảng.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
A. Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với ngành
1. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến.
2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến.
3. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
4. Đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện trường học, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thiết chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
7. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
8. Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
9. Bồi dưỡng, tuyên dương và củng cố nhân rộng mô hình hiệu quả gương điển hình tiên tiến trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc thi.
10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.
B. Nhiệm vụ, giải pháp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho HSSV. Bồi dưỡng năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức; làm chủ khoa học và công nghệ; có tinh thần lập nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân, phấn đấu trở thành công dân học tập trong nền kinh tế số, xã hội số cho HSSV.
2. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV.
3. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho HSSV.
4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục cho HSSV.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
A. Các đơn vị thuộc Bộ
1. Yêu cầu chung
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch, hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;
- Hằng năm, gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về Vụ Đào tạo trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Vụ Đào tạo
- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ BVHTTDL thực hiện Kế hoạch này;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ quản lý, nhà giáo, HSSV tham gia;
- Tổ chức, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong HSSV thông qua các cuộc thi, triển lãm, kỹ năng nghề nghiệp...;
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chương trình;
- Tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch thực hiện Chương trình vào năm 2030.
3. Cục Thể dục thể thao
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, hoạt động thể thao góp phần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;
- Phối hợp với các liên đoàn thể thao quốc gia và các Trung tâm Huấn luyện thể thao các cấp định hướng và lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho vận động viên;
- Triển khai xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin của Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Tạp chí Thể thao để cập nhật thường xuyên nội dung tuyên truyền và các hoạt động triển khai trong Kế hoạch.
4. Cục Di sản Văn hóa
- Chủ trì, chỉ đạo địa phương trong việc đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo tàng, các thiết chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống bảo tàng, ban quản lý di tích xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động tại bảo tàng và di tích với hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo điều kiện cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm tương tác... qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm, kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và ý thức tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.
5. Cục Văn hóa cơ sở
Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng kế hoạch chủ động lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
6. Vụ Thư viện
- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống thư viện, phòng truyền thống, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;
- Rà soát, củng cố hệ thống thư viện, phòng truyền thống, thư viện trường học trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
- Tổ chức và chỉ đạo hệ thống thư viện tổ chức các chương trình, hoạt động và dịch vụ thư viện với hình thức đa dạng và nội dung phong phú tạo điều kiện cho, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và tham gia ở nơi học tập, làm việc và cư trú, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến, đặc biệt trong môi trường số cho thanh thiếu niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
7. Vụ Gia đình
- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ về đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;
- Chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến.
8. Vụ Tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp Vụ Đào tạo tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc; tuyên truyền các mô hình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học HSSV, định kỳ phát động các phong trào thi đua gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV.
9. Vụ Kế hoạch, Tài chính
- Thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo năm và cả giai đoạn 2023-2030;
- Phối hợp với Vụ Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện.
10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL
- Xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các phong trào do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam phát động, tổ chức thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng;
- Hằng năm tổ chức tuyên truyền, thống nhất nhận thức, hành động về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong việc truyền cảm hứng tích cực cho thanh niên, HSSV.
11. Trung tâm Công nghệ thông tin
- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin của Bộ về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo hằng năm tổ chức tập huấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ phụ trách công tác HSSV.
12. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg này phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;
- Khuyến khích, động viên, tuyên dương tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và HSSV tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống;
- Rà soát, đánh giá và tham mưu hoàn thiện tiêu chí đánh giá rèn luyện HSSV, thể hiện khát vọng cống hiến của HSSV và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV;
- Bố trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra (từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp, nguồn xã hội hóa theo quy định hiện hành).
B. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; bố trí đủ kinh phí thực các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
4. Củng cố vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, các thiết chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
5. Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
6. Tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch thực hiện Chương trình vào năm 2030 và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ VHTTDL (qua Vụ Đào tạo) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05/12 để tổng hợp.
V. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị; nguồn thu huy động từ xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định hiện hành./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




